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  Bảng số 01 

TẬP ĐOÀN  

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4 
 

                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                              Khánh Hòa, ngày 25 tháng 7 năm 2016 

 

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 

(Kèm theo báo cáo số 1516 /BC-HĐQT ngày 25/7/2016) 
 

STT 
Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

 

Số CMND 

Ngày cấp 

CMND 

Nơi 

cấp 

CMND 

Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

1 Vũ Ngọc Thư 007C801776 
Trưởng 

BKS 225300066 19/10/2003 

Khánh 

Hòa 

9A Bắc Sơn - 

Nha Trang 
21/4/2012 28/04/2016 

Miễn nhiệm từ 

28/4/2016 

2 Hồ Nam Khánh 007C801729 
Trưởng 

BKS 
225091876 28/05/2013 

Khánh 

Hoà 

6/26 Nguyễn 

Thiện Thuật-TP 

Nha Trang - 

Khánh Hoà 

28/04/2016  

Được ĐHĐCĐ 

thường niên 

năm 2016 bầu 

vào BKS 
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Bảng số 02 

 

TẬP ĐOÀN  

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4 
 

                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                              Khánh Hòa, ngày 25 tháng 7 năm 2016 

 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

ĐẾN NGÀY 30/6/2016 
(Kèm theo báo cáo số 1516 /BC-HĐQT ngày 25/7/2016) 

STT Tên 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số CMND 

 

Ngày cấp  

 

Nơi cấp Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

1 Phạm Minh Sơn 

Chủ tịch 

HĐQT, 

TGĐ 220897744 28/07/2004 Khánh Hòa 22 Trần Văn Ơn-Khánh Hoà 

   

110.319  0,75 

  

2 Phạm Duy Minh 
  

010790954 04/05/2001 Hà Nội 50 Nguyễn Bỉnh Khiêm- Hà Nội   
   

3 Lê Thị Thu Lan 
  

010126006 04/05/2001 Hà Nội 50 Nguyễn Bỉnh Khiêm- Hà Nội   
   

4 Phạm Thị Thu Thuỷ 
  

010540935 14/04/2006 Hà Nội 50 Nguyễn Bỉnh Khiêm- Hà Nội   
   

5 Phạm Minh Hải 
  

011719431 18/02/2005 Hà Nội 

19 ngõ 8, tổ 3, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà 

Nội   
   

6 Huỳnh Lê Thu Tiến 
  

220037934 28/07/2004 Khánh Hòa 22 Trần Văn Ơn-Khánh Hoà 

   

16.392  0,11 

  

7 Phạm Lê Ánh Vân 
  

225295802 28/07/2004 Khánh Hòa 22 Trần Văn Ơn-Khánh Hoà   
   

8 Phạm Lê Hải Ngân 
  

225386855 22/03/2006 Khánh Hòa 22 Trần Văn Ơn-Khánh Hoà   
   

9 Trần Văn Thọ 

Uỷ viên 

HĐQT 225496786 27/08/2008 Khánh Hòa 

11 Hoàng Hoa thám - Nha Trang- 

K.Hoà 

   

26.737  0,18 

  

10 Nguyễn Thị Tuyết 
  

070600940 23/02/1990   

137 Thống Nhất - Nha Trang - Khánh 

Hoà   
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11 Trần Hữu Đức 
  Mất 

CMND     Tổ 62 Trung Tự - Đống Đa - Hà Nội   
   

12 Trần Anh Tú 
  

Còn nhỏ     

137 Thống Nhất - Nha Trang - Khánh 

Hoà   
   

13 Trần Thị Hiển 
  

160254196 02/07/1978 Ninh Bình Ninh Bình   
   

14 Nguyễn Thị Dung 
  

164002640 05/02/1993 Ninh Bình Ninh Bình   
   

15 Trần Quang Vinh 
  

164166039 20/02/2001 Ninh Bình Ninh Bình   
   

16 Trần Thị Thoa 
  

160012068 06/03/1978 Ninh Bình Ninh Bình   
   

17 Trần Thị Thêm 
  Mất 

CMND     Hà Nội   
   

18 Trần Thị Gái 
  

160924366 28/12/1978 Ninh Bình Ninh Bình   
   

19 Trần Ngọc Sáng 
  

161771029 01/09/1987 Ninh Bình Ninh Bình   
   

20 Trần Văn Tỏ 
  Mất 

CMND   Ninh Bình Ninh Bình   
   

21 Trần Hoài Nam 

Uỷ viên 

HĐQT,   

P.TGĐ 225299936 17/09/2003 Khánh Hòa 

12A Bửu Đoá - Nha Trang - Khánh 

Hoà 

   

24.443  0,16 

  

22 Dương Thị Bích Hà 
  

225265458 25/09/2002 Khánh Hòa 

12A Bửu Đoá - Nha Trang - Khánh 

Hoà 

     

8.807  0,06 

  

23 Vũ Thị Tuyết 
  Mất 

CMND     

12A Bửu Đoá - Nha Trang - Khánh 

Hoà   
   

24 Trần Dương Thảo 
  

225477349 22/03/2008 Khánh Hòa 

12A Bửu Đoá - Nha Trang - Khánh 

Hoà   
   

25 Trần Dương Tịnh Giang 
  

225576610 07/01/2012  Khánh Hòa 

12A Bửu Đoá - Nha Trang - Khánh 

Hoà   
   

26 Trần Đức Chu 
  

225199111 11/08/1999 Khánh Hòa 

186/16 Lê Hồng Phong- Nha Trang-

K.Hoà   
   

27 Trần Ngọc Thủy 
  

220823855 10/10/1993 Khánh Hòa 

214/14 Trần Quý Cáp-Nha Trang-

K.Hoà      36   

  

28 Trần Minh Tùng 
  

225219496 31/05/2000 Khánh Hòa 

234 LêHồng Phong-Nha Trang-Khánh 

Hoà   
   

29 Nguyễn Duy Bình 

Uỷ viên 

HĐQT 022994917 10/05/2007 

Hồ Chí 

Minh 

74/17 Trương Quốc Dung P10 Q Phú 

nhuận TP HCMC  0 
   

30 Đặng Ngọc Hoa 
 

022990169 07/09/2007 

Hồ Chí 

Minh 

74/17 Trương Quốc Dung P10 Q Phú 

nhuận TP HCMC   
   

31 Nguyễn Duy Anh 
 Mất 

CMND   Zurich stosse 28 Adlisnall, Thụy Sỹ   
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32 Nguyễn Duy Tỳ 
 

023414043 23/11/2012 

Hồ Chí 

Minh 

74/17 Trương Quốc Dung P10 Q Phú 

nhuận TP HCMC   
   

33 Vũ Thị Ngọc Thư 
 

024973915 06/02/2009 

Hồ Chí 

Minh 

74/17 Trương Quốc Dung P10 Q Phú 

nhuận TP HCMC   
   

34 Nguyễn Duy Thuận 

 

022248946 16/12/2003 

Hồ Chí 

Minh 

74/17 Trương Quốc Dung P10 Q Phú 

nhuận TP HCMC   

   

35 Nguyễn Thái Hoà 
 Mất 

CMND   

2017 Woadway Road Beach word Ohio 

44122 USA   
   

36 Vũ Thành Danh 

Uỷ viên 

HĐQT, 

Kế toán 

trưởng 220600598 05/08/2010 Khánh Hòa 

78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh 

Hoà 

   

49.684  0,34 

  

37 Nguyễn Thị Quế Nga 
  

225110560 23/02/2009 Khánh Hòa 

78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh 

Hoà 

     

3.932  0,03 

  

38 Đỗ Thị Hồng Lượt 
  

220052371 18/12/1996 Khánh Hòa 

78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh 

Hoà   
   

39 Vũ Thị Khánh Hoà 
  

220019266 01/08/2001 Khánh Hòa 

78/37D Tuệ Tĩnh - Nha Trang -Khánh 

Hoà   
   

40 Vũ Thị Kim Chi 
  

220052372 26/03/1999 Khánh Hòa 

78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh 

Hoà   
   

41 Vũ Thị Kim Châu 
  

220052373 18/05/1978 Khánh Hòa 03 Hải Đức - Nha Trang - Khánh Hoà   
   

42 Vũ Thành An 
  

220052374 15/03/2000 Khánh Hòa 15 Lê Lợi -Nha Trang - Khánh Hoà   
   

43 Vũ Thị Đoan Trang 

  

220600599 18/01/2006 Khánh Hòa 

120/64 Nguyễn Thiện Thuật - Nha 

Trang - Khánh Hoà   

   

44 Vũ Thị Kim Oanh 
  

220695796 11/07/2001 Khánh Hòa 

78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh 

Hoà   
   

45 Vũ Xuân Phú 
  

225054414 18/08/1995 Khánh Hòa 

78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh 

Hoà   
   

46 Vũ Xuân Quý 
  

225110564 18/12/1996 Khánh Hòa 

78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh 

Hoà   
   

47 Vũ Thị Minh Giang 
  

225594112  27/07/2013  Khánh Hòa 

78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh 

Hoà   
   

48 Vũ Minh Sơn 
  

225919757 28/03/2016  Khánh Hòa  

78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh 

Hoà   
   

49 Hồ Nam Khánh 

Trưởng 

BKS 225091876 28/05/2013 Khánh Hoà 

6/26 Nguyễn Thiện Thuật-TP Nha 

Trang - Khánh Hoà 

   

48.307 0,33 

  

50 Nguyễn Thị Hải Anh 
  

225149487 29/05/2013 Khánh Hoà 

6/26 Nguyễn Thiện Thuật-TP Nha 

Trang - Khánh Hoà   
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51 Hồ Kỳ Mai 
  

225030486 18/10/2014 Khánh Hoà 

6/26 Nguyễn Thiện Thuật-TP Nha 

Trang - Khánh Hoà   
   

52 Võ Thị Kim Xuyến 
  

225038735 18/10/2014 Khánh Hoà 

6/26 Nguyễn Thiện Thuật-TP Nha 

Trang - Khánh Hoà   
   

53 Hồ Quang Phú 
  

225231646 02/05/2007 Khánh Hoà 

6/26 Nguyễn Thiện Thuật-TP Nha 

Trang - Khánh Hoà   
   

54 Hồ Nguyễn Khánh Linh 
 

Còn nhỏ     

6/26 Nguyễn Thiện Thuật-TP Nha 

Trang - Khánh Hoà  
  

55 Hồ Nguyễn Minh Triết 
 

Còn nhỏ     

6/26 Nguyễn Thiện Thuật-TP Nha 

Trang - Khánh Hoà  
  

56 Trần Vĩnh Thái 

Thành 

viên 

BKS 012195344 03/08/1999 Hà Nội 

18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

   

57 Đỗ Thị Bình 
  

031032497 25/8/1998 Hải Phòng 

18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   
   

58 Trần Ngọc Khanh 
  

110023327 09/08/1994 Hà Tây 

18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   
   

59 Trần Thị Lụa 
  

011680692 08/03/2005 Hà Nội 

18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   
   

60 Trần Thị Hương Lan 
  

011733973 22/12/2011 Hà Nội 

18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   
   

61 Trần Bình Minh 
  

Còn nhỏ     

18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   
   

62 Trần Minh Châu 
  

Còn nhỏ     

18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   
   

63 Vương Xuân Thị Liên 

Thành 

viên 

BKS 024798631 26/08/2007 

Hồ Chí 

Minh 

133 Chu Văn An, Phường 26, Bình 

Thạnh, TP HCM   

   

64 Lê Chí Hiệp 

 

022109374 29/05/2010 

Hồ Chí 

Minh 

133 Chu Văn An, Phường 26, Bình 

Thạnh, TP HCM   

  

65 Vương Xuân Thực 

 

025153656 07/11/2009 

Hồ Chí 

Minh 

66 Bình Trị Đông B, Quận Tân Bình, 

TP HCM   

  

66 Lê Thị Bé 

 

025153657 07/11/2009 

Hồ Chí 

Minh 

66 Bình Trị Đông B, Quận Tân Bình, 

TP HCM   

  

67 Vương Thị Kim 

 

024829856 11/06/2007 

Hồ Chí 

Minh 

66 Bình Trị Đông B, Quận Tân Bình, 

TP HCM   

  

68 Lê Minh Hiếu 

 

Còn nhỏ     

133 Chu Văn An, Phường 26, Bình 

Thạnh, TP HCM   
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69 Lê Minh Trang 

 

Còn nhỏ     

133 Chu Văn An, Phường 26, Bình 

Thạnh, TP HCM   

  

70 Phạm Ngọc Sơn A 

Phó Tổng 

Giám đốc 
220884832 04/05/2006 Khánh Hoà 

06 Trần Quốc Toản, Phường Vạn 

Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 28.744 0,19 

 

70 Lê Thị Thúy Ngà 

 

220713871 07/08/2008 Khánh Hoà 

06 Trần Quốc Toản, Phường Vạn 

Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà  

  

72 Phạm Ngọc Ganh 

 

220443290 29/8/1995 Khánh Hoà 

Tổ dân phố số 6, Thị trấn Vạn Gĩa, 

huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà  

  

73 Phạm Thị Lệ Hiền 

 

220443426 15/4/2010 Khánh Hoà 

Thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú, Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Hoà  

  

74 Phạm Ngọc Sơn B 

 

220443258 25/8/1995 Khánh Hoà 

Tổ dân phố số 10, Thị trấn Vạn Gĩa, 

huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà  

  

75 Phạm Thị Hồng Châu 

 

220731070 09/04/1996 Khánh Hoà 

Tổ dân phố số 3, Thị trấn Vạn Gĩa, 

huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà  

  

76 Phạm Thị Hương 

 

220540840 31/7/2010 Khánh Hoà 

Tổ dân phố số 6, Thị trấn Vạn Gĩa, 

huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà  

  

77 Phạm Thị Phi Phụng 

 

220540839 28/8/1995 Khánh Hoà 

12A Phước Tường, phường Phước 

Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà  

  

78 Phạm Thị Hồng Loan 

 

220731145 06/07/2012 Khánh Hoà 

Tổ dân phố số 13, Thị trấn Vạn Gĩa, 

huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà  

  

79 Phạm Ngọc Hiệp 

 

220802304 30/12/2010 Khánh Hoà 

Tổ dân phố số 6, Thị trấn Vạn Gĩa, 

huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà 13  

 

80 Phạm Thị Nhật Minh 

 

220802216 02/11/2004 Khánh Hoà 

Tổ dân phố số 12, Thị trấn Vạn Gĩa, 

huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà  

  

81 Phạm Ngọc Đăng Doanh 

 

225416596 03/03/2010 Khánh Hoà 

06 Trần Quốc Toản, Phường Vạn 

Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà  

  

82 Phạm Ngọc Đăng Quang 

 

Còn nhỏ     

06 Trần Quốc Toản, Phường Vạn 

Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà  

  

83 Nguyễn Xuân Phương 

Phó Tổng 

Giám đốc 

220405144 16/06/2004 Khánh Hòa 

D2.3 Chung cư 02 Lê Hồng Phong, 

phường Phước Hải, TP Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa. 72 

  

84 Tôn Nữ Mỹ Liên 

 

220592386 16/06/2004 Khánh Hòa 

D2.3 Chung cư 02 Lê Hồng Phong, 

phường Phước Hải, TP Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa. 2.412 
 

0,02 
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85 Nguyễn Thị Nhì 

 

220405091 01/10/2013 Khánh Hòa 

Thôn Tân Tứ, xã Ninh Thượng, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa  

  

86 Nguyễn Phước 

 

220405090 01/10/2013 Khánh Hòa 

Thôn Tân Tứ, xã Ninh Thượng, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa  

  

87 

Nguyễn Thị Ngọc 

Phượng 

 

220655843 01/10/2013 Khánh Hòa 

Thôn Tân Tứ, xã Ninh Thượng, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa  

  

88 Nguyễn Thị Thanh Tùng 

 

220655831 09/06/2014 Khánh Hòa 

Thôn Tân Tứ, xã Ninh Thượng, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa  

  

89 Nguyễn Phú Tài 

 

225134265 17/08/2013 Khánh Hòa 

Tổ 7, Xuân Lạc 2, Vĩnh Ngọc, TP Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa  

  

90 Nguyễn Quốc Khải 

 

225228049 09/05/2000 Khánh Hòa 

Thôn Tân Tứ, xã Ninh Thượng, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa  

  

91 

Nguyễn Xuân Hoài 

Hương 

 

225391788 24/12/2011 Khánh Hòa 

D2.3 Chung cư 02 Lê Hồng Phong, 

phường Phước Hải, TP Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.  

  

92 Nguyễn Xuân Như Ý 

 

225572793 15/06/2011 Khánh Hòa 

D2.3 Chung cư 02 Lê Hồng Phong, 

phường Phước Hải, TP Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.  
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